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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPhụ lục IV
BH kèm theo TT số 13/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

1. Thông tin chung về dự thảo TCVN 
a) Tên dự thảo TCVN: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bọt - Phần 1: Thiết bị định lượng chất tạo bọt.
b) Thuộc lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy.
c) Phạm vi áp dụng của TCVN: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với thiết bị định lượng chất tạo bọt của hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định dùng trong nhà, ngoài trời hoặc cả hai. Tiêu chuẩn không quy định việc nghiệm thu hệ thống hoặc xác nhận sự phù hợp của thiết bị sau khi lắp đặt.
d) Mục tiêu của TCVN: Thiết lập cơ sở khoa học và kỹ thuật thống nhất để đánh giá chất lượng thiết bị định lượng chất tạo bọt bằng các yêu cầu và phương pháp thử có thể kiểm chứng; chuẩn hóa tỷ lệ định lượng, tổn thất áp suất, độ bền chịu áp, khả năng kín khít, độ tin cậy, kết cấu, vật liệu, độ bền môi trường, ghi nhãn và hồ sơ kỹ thuật; hỗ trợ hoạt động thử nghiệm, kiểm soát chất lượng và đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm.
đ) Cơ quan chủ trì soạn thảo: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) - Bộ Công an.
e) Tổ chức tham gia soạn thảo: Ban biên soạn TCVN Thiết bị định lượng chất tạo bọt.
g) Phiên bản dự thảo: Bản hoàn thiện trình Bộ Khoa học và Công nghệ, sau lấy ý kiến lần 2.
2. Nội dung dự thảo TCVN
Dự thảo TCVN được xây dựng trên cơ sở tham khảo và kế thừa có chọn lọc ISO 7076-1:2012, ưu tiên sử dụng tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời chuyển hóa các yêu cầu kỹ thuật để phù hợp với điều kiện quản lý, thử nghiệm và áp dụng tại Việt Nam. Nội dung trọng tâm của dự thảo được thuyết minh như sau:

	DỰ THẢO TCVN
	THUYẾT MINH

	Điều 1 và Điều 3: Phạm vi áp dụng, thuật ngữ và định nghĩa
	Xác lập đây là tiêu chuẩn sản phẩm đối với thiết bị định lượng chất tạo bọt của hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định; không điều chỉnh nghiệm thu hệ thống hoặc xác nhận thiết bị sau lắp đặt. Chuẩn hóa các thuật ngữ tỷ lệ định lượng, tỷ lệ định lượng danh định, thiết bị định lượng, chất tạo bọt Newton/giả dẻo, lưu lượng thể tích trung gian, thử kiểu và kiểm tra xuất xưởng.

	Điều 2: Tài liệu viện dẫn
	Giữ đúng 13 tài liệu viện dẫn gồm 11 TCVN và hai ISO: TCVN 1916:1995; TCVN 4501-1:2014; TCVN 4501-2:2014; TCVN 7278-1:2024; TCVN 7701-1:2011; TCVN 8887-1:2011; TCVN 9847:2013; TCVN 10865-1:2015; TCVN 11700-1:2016; TCVN 11994-2:2017; TCVN 12640:2021; ISO 179-1:2023 và ISO 4633:2023. Mọi tài liệu đều được viện dẫn trong phần quy định; không bổ sung ISO khi yêu cầu đã được chuyển hóa bằng TCVN hoặc yêu cầu tính năng trực tiếp.

	Điều 4.1 và Điều 5.3: Yêu cầu đặc tính kỹ thuật và phép thử cốt lõi
	Quy định và kiểm chứng tỷ lệ định lượng trong toàn bộ dải lưu lượng, tổn thất áp suất so với dữ liệu công bố, độ bền chịu áp ở bốn lần áp suất làm việc lớn nhất trong 5 min, độ kín ở 1,5 lần áp suất làm việc lớn nhất trong 5 min, độ tin cậy sau 5 000 chu kỳ và khả năng chịu lưu lượng nước bằng 150 % lưu lượng lớn nhất. Phép thử tỷ lệ dùng chất tạo bọt thực tế; phép thử tổn thất áp suất dùng nước, ít nhất năm mức lưu lượng và vị trí đo cách cửa thiết bị ít nhất 10 lần đường kính ống.

	Điều 4.2: Kết cấu, mối nối và khả năng bảo dưỡng
	Ưu tiên TCVN cho ren ống, mặt bích và chi tiết lắp xiết; cho phép hệ mối nối khác khi có tài liệu kỹ thuật và chứng minh khả năng chịu áp, độ kín, tương thích. Tải kéo tính toán của chi tiết lắp xiết tại bốn lần áp suất làm việc lớn nhất không được vượt quá khả năng chịu tải tối thiểu. Chi tiết tháo trong bảo dưỡng phải có khả năng tiếp cận và cơ cấu định vị ngăn lắp sai.

	Điều 4.3, Điều 4.4 và Điều 5.4: Vật liệu, chống ăn mòn và phép thử có điều kiện
	Quy định vật liệu kim loại, gioăng elastome loại WA hoặc WC, bằng chứng tương thích với chất tạo bọt và lớp phủ bề mặt. Các phép thử phun mù muối, ánh sáng - nước, lão hóa, phơi nhiễm chất lỏng và ăn mòn ứng suất amoniac chỉ áp dụng trong thử kiểu khi cấu tạo, vật liệu hoặc môi trường sử dụng thuộc trường hợp tương ứng; có tiêu chí chấp nhận riêng, mẫu đối chứng, kiểm tra 25 lần và cảnh báo an toàn.

	Điều 5.1 và Điều 5.2: Lấy mẫu, điều kiện thử và đo lường
	Phân biệt mẫu thiết bị hoàn chỉnh, mẫu cụm chi tiết và mẫu vật liệu; dùng ít nhất một thiết bị đại diện, năm mẫu phơi nhiễm và năm mẫu đối chứng khi áp dụng. Quy định nhiệt độ thử mặc định (20 ± 10) °C, hiệu chuẩn hoặc kiểm định, liên kết chuẩn, dung sai theo trị số đo, độ không đảm bảo đo mở rộng và quy tắc bảo vệ khi kết quả nằm sát giới hạn chấp nhận. Kiểm tra xuất xưởng được thực hiện theo kế hoạch kiểm soát chất lượng, không thay thế thử kiểu.

	Điều 6.1: Ghi nhãn và truy xuất
	Nhãn phải gắn chắc chắn, bền và dễ đọc trong điều kiện sử dụng dự kiến; ghi tối thiểu nhà sản xuất, tên sản phẩm, kiểu, áp suất làm việc, hướng dòng chảy, tỷ lệ định lượng, ngày sản xuất, số sêri/số lô hoặc mã truy xuất và loại chất tạo bọt tương thích. Độ bền nhãn được kiểm tra trước và sau phép thử môi trường áp dụng bằng tiêu chí không tách và còn đọc, nhận dạng được.

	Điều 6.2: Tài liệu kỹ thuật
	Yêu cầu tài liệu bằng tiếng Việt hoặc có bản dịch tiếng Việt, bao gồm bản vẽ, nguyên lý, dải áp suất và lưu lượng cho từng tỷ lệ, tổn thất áp suất, áp suất hút/cấp và áp suất ngược, loại chất tạo bọt, dải độ nhớt, nhiệt độ, tốc độ cắt, tư thế lắp, chiều dài đoạn ống thẳng, phương pháp hiệu chỉnh, kiểm tra, bảo dưỡng, báo cáo thử kiểu, kiểm tra xuất xưởng và thông tin duy trì khả năng truy xuất.



3. Quá trình xây dựng dự thảo TCVN
a) Đánh giá thực trạng
Căn cứ Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ biên soạn Tiêu chuẩn quốc gia số 134/2025/HĐXDTCQGVN ngày 19/12/2025 và Công văn số 369/C07-TT ngày 04/02/2026, Ban biên soạn đã khảo sát từ ngày 02/3/2026 đến ngày 13/3/2026 đối với 90 phiếu tại các cơ sở có hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định, gồm 80 phiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh và 10 phiếu tại thành phố Hà Nội.
Mẫu khảo sát tập trung vào kho xăng dầu, cảng biển - logistics, cơ sở hóa chất/hóa dầu, khu công nghiệp, sân bay và trạm điện. Bốn nhóm thiết bị chính cùng tồn tại gồm bình màng chiếm 42,2 %, Venturi hoặc ống hút trộn dòng chiếm 26,7 %, thiết bị áp suất cân bằng chiếm 20,0 % và thiết bị sử dụng bơm chiếm 11,1 %. Về tỷ lệ định lượng danh định, mức 3 % chiếm 62 %, mức 6 % chiếm 28 % và mức 1 % chiếm 10 %.
Các vấn đề nổi bật gồm: 57 % cơ sở không kiểm tra tỷ lệ định lượng định kỳ; 34 % trường hợp ghi nhận sai lệch tỷ lệ trộn lớn hơn ± 10 %; 61 % không có dữ liệu tổn thất áp suất; 49 % không rõ tiêu chuẩn thiết kế; 22 % có rò rỉ tại mối nối; 18 % có hiện tượng ăn mòn trong môi trường biển; 37 % nhãn mờ hoặc hư hỏng và 22 % không có nhãn. Kết quả này cho thấy khoảng trống chủ yếu nằm ở việc chứng minh hiệu năng, truy xuất dữ liệu kỹ thuật và quản lý trạng thái thiết bị.
Khảo sát mới thực hiện tại hai địa bàn, chủ yếu dựa trên phiếu, quan sát và hồ sơ sẵn có; chưa đồng loạt kiểm chứng bằng một quy trình thử chuẩn hóa trong phòng thử nghiệm. Vì vậy, số liệu được sử dụng để nhận diện xu hướng, lựa chọn nhóm yêu cầu ưu tiên và chứng minh tính cần thiết của tiêu chuẩn, không được diễn giải thành kết luận tuyệt đối đại diện cho toàn bộ thiết bị trên phạm vi cả nước.
b) Thu thập, nghiên cứu tài liệu
Nền kỹ thuật chính của dự thảo là ISO 7076-1:2012, Fire protection - Foam fire extinguishing systems - Part 1: Foam proportioning equipment. Ban biên soạn không dịch nguyên trạng mà đối chiếu từng yêu cầu với kết quả khảo sát, năng lực thử nghiệm trong nước, ý kiến chuyên môn và quy tắc trình bày TCVN.
Điều 2 của bản hoàn thiện còn 13 tài liệu viện dẫn, gồm 11 TCVN và hai tiêu chuẩn ISO 179-1:2023, ISO 4633:2023. Các TCVN được ưu tiên cho cơ tính vật liệu, chất tạo bọt, ren ống, mặt bích, chi tiết lắp xiết, ngâm chất lỏng, phơi nhiễm ánh sáng và nước, phun mù muối. 07 tiêu chuẩn ISO về hình học, cấp bền, mối nối và mặt bích được lược bỏ sau khi yêu cầu tương ứng đã được chuyển hóa bằng TCVN và yêu cầu tính năng trực tiếp.
Đối với góp ý của V04 về chất tạo bọt không chứa fluorine (F3/SFFF), Ban biên soạn xác định đây là vấn đề về tính tương thích của môi chất với thiết bị định lượng, không làm thay đổi phạm vi của dự thảo. F3 không phải là một loại chất tạo bọt có một giá trị độ nhớt cố định; do đó yêu cầu được thể hiện theo dải độ nhớt, nhiệt độ và đặc tính lưu biến của từng loại chất tạo bọt. Dự thảo đã có yêu cầu thử bằng chất tạo bọt thực tế và công bố dải tương thích; bổ sung thêm chú thích và yêu cầu hồ sơ kỹ thuật để làm rõ trường hợp F3 hoặc chất có độ nhớt cao.
Về tài liệu liên quan, TCVN 7278-1:2024 là căn cứ trong nước trực tiếp cho chất tạo bọt độ nở thấp và có nội dung liên quan đến F3, chất Newton và chất giả dẻo. TCVN 7278-3:2025 chỉ cần xem xét khi thiết bị được công bố sử dụng với chất tạo bọt cho chất lỏng cháy hòa tan được với nước. TCVN 7336:2021 và TCVN 5307:2009 là các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống hoặc công trình, không phải tiêu chuẩn sản phẩm của thiết bị định lượng, nên không đưa vào Điều 2. EN 13565-1, UL 162, FM 5130 và tài liệu NFPA được sử dụng ở mức tham khảo để đối chiếu thực tiễn quốc tế, không làm phát sinh yêu cầu viện dẫn bắt buộc hoặc nội dung chắp vá trong dự thảo.
Cách tiếp cận cuối cùng gồm ba nhóm: kế thừa bản chất kỹ thuật của các chỉ tiêu an toàn và hiệu năng cốt lõi; nội địa hóa kết cấu, vật liệu, thuật ngữ, đại lượng đo, ghi nhãn và tài liệu kỹ thuật; áp dụng có điều kiện trong thử kiểu đối với các phép thử lão hóa, phơi nhiễm chất lỏng, phun mù muối, ánh sáng - nước và ăn mòn ứng suất amoniac khi cấu tạo, vật liệu hoặc môi trường sử dụng thuộc trường hợp tương ứng.
c) Lấy ý kiến chuyên gia và Hội đồng khoa học
Ban biên soạn đã nghiên cứu bản đánh giá của Đại tá, ThS. Vũ Sơn Lâm và Thượng tá, ThS. Nguyễn Chí Dũng. Hai chuyên gia thống nhất về sự cần thiết xây dựng TCVN, đề nghị giữ nhóm yêu cầu cốt lõi, ưu tiên TCVN, nội địa hóa các yêu cầu phục vụ quản lý tại Việt Nam và không áp dụng đại trà các phép thử chuyên sâu, kéo dài hoặc chi phí cao.
Đại tá, ThS. Vũ Sơn Lâm đề xuất phân nhóm nội dung thành yêu cầu giữ nguyên bản chất kỹ thuật, yêu cầu cần nội địa hóa và yêu cầu chỉ áp dụng có điều kiện. Ý kiến về tỷ lệ định lượng, tổn thất áp suất, độ bền chịu áp, độ kín, độ tin cậy, lưu lượng nước lớn, kết cấu, vật liệu, chống ăn mòn, nhãn và hồ sơ kỹ thuật đã được phản ánh trong Điều 4 đến Điều 6 của bản hoàn thiện.
Thượng tá, ThS. Nguyễn Chí Dũng đề xuất xếp hạng ưu tiên A, B, C theo mức độ ảnh hưởng đến an toàn, khả năng kiểm chứng và tính khả thi. Dự thảo tiếp thu định hướng này bằng việc giữ các phép thử sản phẩm cốt lõi, phân tầng yêu cầu vật liệu và môi trường, tăng cường truy xuất; mục tiêu quản lý vòng đời được thể hiện qua nhãn, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất, còn quy trình xác nhận thiết bị sau lắp đặt không thuộc phạm vi tiêu chuẩn sản phẩm.
Dự thảo được lấy ý kiến thành viên Hội đồng khoa học C07. Các ý kiến cơ bản thống nhất về sự cần thiết và tập trung vào thể thức, thuật ngữ, dung sai đo, vị trí đo áp suất cách cửa thiết bị ít nhất 10 lần đường kính ống, cách dùng “phun mù muối”, điều kiện áp dụng phép thử vật liệu, tiêu chí có thể kiểm chứng, ghi nhãn và tài liệu kỹ thuật. Ban biên soạn đã rà soát, tiếp thu hoặc giải trình theo từng nội dung trong bảng tổng hợp của Hội đồng.
d) Kết luận về tính cần thiết và khả thi
Việc xây dựng TCVN “Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bọt - Phần 1: Thiết bị định lượng chất tạo bọt” là cần thiết, có cơ sở thực tiễn từ khảo sát, cơ sở khoa học từ tiêu chuẩn quốc tế và ý kiến chuyên môn, đồng thời đáp ứng nhu cầu thống nhất yêu cầu chất lượng đối với nhóm thiết bị có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hệ thống chữa cháy bằng bọt.
Dự thảo cuối cùng tập trung vào yêu cầu sản phẩm và phương pháp thử có thể kiểm chứng; giữ các mức an toàn cốt lõi, áp dụng có điều kiện đối với phép thử chuyên sâu, ưu tiên tiêu chuẩn quốc gia và yêu cầu nhà sản xuất cung cấp đầy đủ dữ liệu kỹ thuật. Với phạm vi này, dự thảo có tính khả thi trong điều kiện Việt Nam và đã được hoàn thiện để trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.
